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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1010

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

10 10 thángTháng

An Giang  112.259.239  1.045.530.800  50.825.323  478.660.841

Bà Rịa - Vũng Tàu  486.843.067  4.683.671.324  629.038.009  5.627.587.952

Bắc Cạn  4.471.321  28.396.191  16.414  2.693.372

Bắc Giang  2.748.286.846  19.952.580.405  1.988.294.058  16.613.641.050

Bạc Liêu  44.200.535  408.307.048  5.077.522  78.588.989

Bắc Ninh  4.267.026.701  32.930.828.249  3.198.063.770  27.314.052.725

Bến Tre  122.033.444  1.196.919.110  35.116.796  343.689.127

Bình Định  127.100.561  1.280.355.268  34.970.967  391.699.349

Bình Dương  2.603.985.104  25.132.858.720  1.950.038.644  17.999.623.599

Bình Phước  466.186.846  3.730.996.681  217.048.327  2.513.284.250

Bình Thuận  62.810.900  633.600.143  121.570.433  1.053.111.566

Cà Mau  75.606.488  778.099.002  6.993.524  107.868.392

Cần Thơ  133.663.290  1.310.463.332  38.548.572  407.711.006

Cao Bằng  4.509.344  62.370.301  3.603.269  36.011.452

Đà Nẵng  146.047.351  1.529.545.435  100.664.134  932.232.632

Đắc Nông  7.991.537  86.281.914  1.860.311  45.415.743

Đăk Lăk  106.475.663  1.220.687.986  23.806.550  302.644.942

Điện Biên  448.700  18.805.967  6.266.924  38.314.563

Đồng Nai  1.850.029.986  17.912.186.724  1.271.484.396  12.995.101.739

Đồng Tháp  175.187.526  1.717.313.092  73.094.001  779.892.226

Gia Lai  27.004.434  587.158.106  11.766.563  188.769.284

Hà Giang  8.987.838  121.727.529  2.295.019  28.694.812

Hà Nam  768.798.630  6.135.423.432  620.706.606  5.178.289.771

Hà Nội  1.402.201.281  13.769.098.678  3.286.863.357  30.262.496.694

Hà Tĩnh  169.885.178  2.265.073.886  266.183.961  3.034.373.794

Hải Dương  772.482.636  7.863.140.734  689.198.968  6.329.268.917

Hải Phòng  2.861.130.694  20.973.072.844  2.417.254.660  18.308.440.473

Hậu Giang  60.454.571  505.574.285  15.343.185  274.267.777

Hòa Bình  53.230.027  515.346.689  43.649.994  418.205.436

Hưng Yên  391.034.849  3.882.937.978  381.327.848  3.725.438.853

Khánh Hòa  122.271.351  1.531.715.265  95.649.981  1.113.742.449

Kiên Giang  87.723.789  757.755.920  13.582.838  133.332.991
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1010

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

10 10 thángTháng

Kon Tum  72.598.498  596.997.198  5.141.433  57.617.288

Lai Châu  951.527  10.600.040  1.671.282  12.253.433

Lâm Đồng  46.029.033  478.426.096  23.903.949  152.888.585

Lạng Sơn  167.790.870  1.269.185.999  69.107.472  630.027.987

Lào Cai  93.006.039  923.381.820  48.346.788  372.151.981

Long An  566.595.630  5.626.293.450  365.172.490  3.575.785.712

Nam Định  206.283.307  2.067.618.120  116.603.434  1.160.410.145

Nghệ An  183.276.024  1.477.833.348  88.206.368  844.253.260

Ninh Bình  212.683.236  2.124.690.921  203.593.878  1.894.421.572

Ninh Thuận  6.866.159  49.045.089  2.961.951  33.334.564

Phú Thọ  753.143.507  8.396.473.172  644.197.816  6.491.882.845

Phú Yên  27.038.269  228.781.319  26.763.281  145.611.271

Quảng Bình  16.521.968  150.516.107  15.676.669  140.619.540

Quảng Nam  143.792.573  1.524.055.378  217.464.206  1.849.298.155

Quảng Ngãi  231.485.379  2.151.367.239  643.780.502  3.676.436.165

Quảng Ninh  422.944.732  3.901.955.724  389.432.815  3.719.632.826

Quảng Trị  31.684.480  265.560.163  21.774.597  208.726.323

Sóc Trăng  128.914.903  1.249.613.294  10.111.639  171.606.434

Sơn La  3.246.513  20.147.180  412.000  8.192.212

Tây Ninh  669.240.120  5.956.001.999  441.471.688  4.497.688.197

Thái Bình  225.431.956  2.143.737.966  116.158.828  1.259.692.103

Thái Nguyên  2.097.529.990  22.274.272.343  1.324.698.110  13.071.357.554

Thanh Hóa  403.718.822  3.964.956.562  816.547.862  6.612.840.269

Thừa Thiên - Huế  92.133.538  937.694.346  51.124.853  510.632.904

Tiền Giang  491.143.541  4.470.908.957  207.753.976  2.233.633.974

TP Hồ Chí Minh  3.689.838.886  34.882.933.779  4.798.176.674  45.514.583.914

Trà Vinh  29.853.235  269.051.189  34.898.886  357.744.652

Tuyên Quang  20.340.826  140.892.185  13.428.917  96.897.992

Vĩnh Long  82.353.581  740.974.743  41.487.246  448.582.742

Vĩnh Phúc  830.695.639  8.261.261.644  1.165.869.113  9.897.153.539

Yên Bái  35.379.351  336.281.577  12.969.973  166.150.116
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